
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

THANH TRA BỘ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KLKT-TTra     Hà Nội, ngày       tháng 9 năm 2023 

  

KẾT LUẬN KIỂM TRA 

Về việc kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất tại Hộ kinh doanh cá 

thể Hà Bắc Shop (địa chỉ: Số 18, ngõ 152 Quyết Thắng, Tổ 7, phường Yên 

Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) 

 

Thực hiện Quyết định kiểm tra số 1032/QĐ-TTra ngày 25/8/2023 của 

Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra đột xuất việc 

chấp hành pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị đầu cuối thông tin di 

động mặt đất tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân thực hiện hoạt 

động nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán điện thoại di động mặt đất, ngày 

29/8/2023 Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại: Hộ kinh doanh Hà Bắc Shop. 

Xét báo cáo kết quả kiểm tra ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Trưởng đoàn 

kiểm tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra. 

Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông kết luận như sau: 

1. Khát quát chung về Hộ kinh doanh cá thể Hà Bắc Shop 

- Địa chỉ: Số 18, ngõ 152 Quyết Thắng, Tổ 7, phường Yên Nghĩa, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội.  

- Số GCN đăng ký Hộ kinh doanh: 01O8045972, ngày cấp: 17/02/2023; 

nơi cấp: Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

- Người đại diện hộ kinh doanh: Lê Ngọc Bộ; Giới tính: Nam; số định 

danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: 038091001025, ngày cấp: 03/6/2016; nơi cấp: 

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư; điện thoại: 0973688026. 

- Ngành nghề kinh doanh: Buôn bán tổng hợp. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 

a) Tại thời điểm kiểm tra, tại Hộ kinh doanh cá thể Hà Bắc Shop ở địa chỉ: 

Số 18, ngõ 152 Quyết Thắng, Tổ 7, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội, Đoàn kiểm tra đã phát hiện Hộ kinh doanh cá thể Hà Bắc Shop mua 

bán 45 loại điện thoại với tổng số 4.636 chiếc điện thoại không gắn dấu hợp quy 

(Chi tiết tại Phụ lục 01 - Danh sách 45 loại điện thoại không gắn dấu hợp quy), 

trong đó:  



2 

 

- 3.033 chiếc điện thoại gắn nhãn hiệu Nokia (Nokia 1280 và Nokia 1100) 

do Hộ kinh doanh Hà Bắc shop mua linh kiện (bo mạch chủ, PIN, vỏ thiết bị, 

bàn phím, sạc nguồn, vỏ hộp) từ nhiều nguồn cung cấp khác nhau, không rõ 

nguồn gốc để lắp rắp thành sản phẩm, bán ra thị trường. 

- 1.603 chiếc điện thoại nguyên hộp có phụ kiện kèm theo nhiều thương 

hiệu như: điện thoại gắn nhãn Nokia 150, điện thoại gắn nhãn Nokia 106, điện 

thoại gắn nhãn Vietell A7, điện thoại gắn nhãn I14 Promax… Hộ kinh doanh cá 

thể Hà Bắc mua của nhiều nguồn cung cấp khác nhau (Chi tiết tại Phụ lục 02 - 

Danh sách điện thoại nguyên hộp và nguồn cung cấp). 

b) Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, tổng số điện thoại Hộ kinh doanh 

cá thể Hà Bắc Shop bán trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada) và 

Facebook từ năm 2018 đến nay gồm: điện thoại gắn nhãn Nokia 1280 khoảng 

17.900 chiếc; điện thoại gắn nhãn Nokia 150 khoảng 1.700 chiếc; điện thoại gắn 

nhãn 101, 100, 105 khoảng 50.000 chiếc… Doanh thu thu được từ năm 2018 

đến nay từ 02 sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada) gần 25 tỷ đồng. 

c) Hộ kinh doanh cá thể Hà Bắc Shop mua, bán hàng hóa (điện thoại) 

không có hóa đơn chứng từ thể hiện nguồn gốc hàng hóa hợp pháp, cụ thể: 

- Mua hàng: Hộ kinh doanh cá thể Hà Bắc Shop liên hệ với nhà cung cấp 

yêu cầu về chủng loại, mẫu mã điện thoại và số lượng. Sau khi trao đổi thống 

nhất về sản phẩm và giá thành, nhà cung cấp gửi xe khách hàng hóa và gửi 

phiếu bán hàng, tổng số tiền qua zalo cho ông Lê Ngọc Bộ - Chủ hộ kinh doanh 

Hà Bắc Shop. Ông Lê Ngọc Bộ thanh toán cho các nhà cung cấp bằng hình thức 

chuyển khoản ngân hàng. 

- Bán hàng: Hộ kinh doanh cá thể Hà Bắc Shop chủ yếu bán qua sàn 

thương mại điện tử Shopee và Lazada, không xuất hóa đơn cho người mua, chỉ 

ghi số lượng vào phiếu bán hàng của sàn thương mại điện tử. 

- Chủ Hộ kinh doanh cá thể Hà Bắc Shop là ông Lê Ngọc Bộ không xuất 

trình được giấy tờ, tài liệu, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ 

của hàng hóa; không xuất trình được hồ sơ chứng nhận hợp quy, giấy chứng 

nhận hợp quy, hồ sơ công bố hợp quy, bản công bố hợp quy thiết bị viễn thông 

đối với 4.636 chiếc điện thoại lưu kho tại địa chỉ: Số 18, ngõ 152 Quyết Thắng, 

Tổ 7, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

3. Kết luận 

- Hộ kinh doanh cá thể Hà Bắc Shop đã mua, bán, lưu thông trên thị 

trường 45 loại máy điện thoại là thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất thuộc 

danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền 

thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định tại 
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Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên 45 loại điện thoại này chưa thực hiện 

chứng nhận, công bố hợp quy, vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 

Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông. 

- Hộ kinh doanh cá thể Hà Bắc Shop buôn bán 3.033 chiếc điện thoại do 

chính Hộ kinh doanh cá thể Hà Bắc Shop lắp ráp gắn nhãn hiệu Nokia (gồm: 

Nokia 1280 và Nokia 1100), vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 211 và 

quy định tại khoản 1 Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 

tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006, 

được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 

của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực 

kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010; Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 

2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, 

Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019; Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.  

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng 

Ngày 08/9/2023, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành Quyết định số 1359/QĐ-TTra chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm 

để truy cứu trách nhiệm hình sự đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham 

nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 

ông Lê Ngọc Bộ. 

5. Kiến nghị các biện pháp xử lý 

5.1. Nhận thấy, việc kinh doanh, lưu thông, mua, bán điện thoại của Hộ 

kinh doanh Hà Bắc Shop có dấu hiệu phạm tội buôn bán hàng giả nhãn hiệu 

Nokia với giá trị ước tính hơn 300 triệu đồng, quy định tại Điều 192 Bộ Luật 

Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; căn cứ khoản 1 Điều 62 Luật Xử 

lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung tại điểm 3 khoản 73 

Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 

năm 2020, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển hồ sơ vi phạm của 

Hộ kinh doanh cá thể Hà Bắc Shop đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham 

nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an để xử lý theo quy định. 

5.2. Giao Phòng Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông 

tin: tham mưu thủ tục chuyển hồ sơ vi phạm của Hộ kinh doanh Hà Bắc Shop 

đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công 

an đúng quy định. 
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Trên đây là kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất tại Hộ kinh doanh 

Hà Bắc Shop, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Hộ kinh doanh 

Hà Bắc Shop nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phạm Đức Long (để b/c); 

- Cục Viễn thông (để ph/h); 

- Cục C03 (để ph/h); 

- Cục A05 (để ph/h); 

- Hộ kinh doanh Hà Bắc Shop (để th/h); 

- Lưu: TTra, Hồ sơ KTra, NTVT(10). 

CHÁNH THANH TRA 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Chung 



PHỤ LỤC 01 

Danh sách 45 loại điện thoại không gắn dấu hợp quy 

(Kèm theo Kết luận số         /KL-TTra ngày     /    /2023 của Thanh tra Bộ) 

 

STT 
Tên tang vật vi phạm 

hành chính 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Tình trạng, đặc điểm 

1  Điện thoại gắn nhãn 

Nokia  

cái 3.033 

 
không có vỏ hộp 

2  Điện thoại gắn nhãn Good 

G 300 

cái 49 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

3  Điện thoại gắn nhãn Good 

G2 

cái 86 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

4  Điện thoại gắn nhãn 

Nokia 105 

cái 130 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

5  Điện thoại gắn nhãn I14 

Promax 

cái 51 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

6  Điện thoại gắn nhãn Goha 

X9 

cái 97 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

7  Điện thoại gắn nhãn Good 

X6 

cái 97 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

8  Điện thoại gắn nhãn 

Nokia 150 

cái 127 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

9  Điện thoại gắn nhãn G600 cái 168 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

10  Điện thoại gắn nhãn 

S5626 Pro 

cái 111 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

11  Điện thoại gắn nhãn Good 

A12  

cái 102 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

12  Điện thoại gắn nhãn 

Vietell A7 

cái 30 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

13  Điện thoại gắn nhãn 

Ctyon 

cái 45 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

14  Điện thoại gắn nhãn Goha 

Fami68 

cái 71 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

15  Điện thoại gắn nhãn 

Nokia C6 00 

cái 37 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

16  Điện thoại gắn nhãn Mobi 

S666 

cái 34 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

17  Điện thoại gắn nhãn Goha 

Fami88 

cái 06 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

18  Điện thoại gắn nhãn 

Viettell A10 

cái 11 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

19  Điện thoại gắn nhãn 

SnnCoup N80 

cái 69 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 



 
 

 

20  Điện thoại gắn nhãn 

Viettell A05 

cái 02 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

21  Điện thoại gắn nhãn G800 cái 04 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

22  Điện thoại gắn nhãn Good 

A16 

cái 04 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

23  Điện thoại gắn nhãn 

Nokia 215 

cái 01 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

24  Điện thoại gắn nhãn 

Nokia 6300 

cái 01 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

25  Điện thoại gắn nhãn SL50 cái 36 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

26  Điện thoại gắn nhãn 

S008, 006 

cái 02 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

27  Điện thoại gắn nhãn 

A8000 

cái 17 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

28  Điện thoại gắn nhãn S501 cái 06 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

29  Điện thoại gắn nhãn 

Samsung SM-B310E 

cái 25 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

30  Điện thoại gắn nhãn 

Nokia 215 

cái 38 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

31  Điện thoại gắn nhãn 

Nokia 106 

cái 22 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

32  Điện thoại gắn nhãn J2 cái 33 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

33  Điện thoại gắn nhãn 

Nokia A60 

cái 28 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

34  Điện thoại gắn nhãn F6 cái 02 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

35  Điện thoại gắn nhãn CR7 cái 01 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

36  Điện thoại gắn nhãn A80 cái 02 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

37  Điện thoại gắn nhãn C6 

Pro 

cái 04 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

38  Điện thoại gắn nhãn Q500 cái 01 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

39  Điện thoại gắn nhãn S570 cái 01 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

40  Điện thoại gắn nhãn 

BLT300 

cái 02 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 



 
 

 

41  Điện thoại gắn nhãn 

Vietell V600 

cái 01 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

42  Điện thoại gắn nhãn S73 cái 21 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

43  Điện thoại gắn nhãn S72 cái 8 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

44  Điện thoại gắn nhãn S70 cái 19 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

45  Điện thoại gắn nhãn 

S5618 

cái 13 có vỏ hộp và phụ kiện 

đi kèm 

 Tổng cộng cái 4.636 
 

 



 
 

 

PHỤ LỤC 02 

Danh sách điện thoại nguyên hộp và nguồn cung cấp 

(Kèm theo Kết luận số         /KL-TTra ngày     /    /2023 của Thanh tra Bộ) 

STT Tên điện thoại 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Giá 

mua vào 

(Đồng) 

Giá 

bán ra 

(Đồng) 

Ghi chú 

1 Lê Đức Anh (địa chỉ: Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, SĐT: 0363644644) 

1.1 
Điện thoại gắn 

nhãn Good G 300 
cái 49 220 299   

1.2 
Điện thoại gắn 

nhãn Good X6 
cái 97 230 310   

1.3 
Điện thoại gắn 

nhãn Good G600 
cái 168 220 310   

1.4 
Điện thoại gắn 

nhãn S5626 pro 
cái 111 220 310   

1.5 
Điện thoại gắn 

nhãn Good A12 
cái 102 220 300   

1.6 
Điện thoại gắn 

nhãn C600 
cái 37 260 330   

1.7 
Điện thoại gắn 

nhãn G800 
cái 4 250 330   

1.8 
Điện thoại gắn 

nhãn Nokia 6300 
cái 1 250 330   

1.9 
Điện thoại gắn 

nhãn SL50 
cái 36 275 320   

1.10 
Điện thoại gắn 

nhãn 008, 006 
cái 2 230 285   

1.11 
Điện thoại gắn 

nhãn A8000 
cái 17 200 280   

1.12 
Điện thoại gắn 

nhãn J2 
cái 33 275 325   

1.13 
Điện thoại gắn 

nhãn F6 
cái 2 200 290   

1.14 
Điện thoại gắn 

nhãn A80 
cái 2 225 285   

1.15 
Điện thoại gắn 

nhãn C6 Pro 
cái 4 200 275   

1.16 
Điện thoại gắn 

nhãn Q500 
cái 1 210 300   

1.17 
Điện thoại gắn 

nhãn S570 
cái 1 220 310   
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1.18 
Điện thoại gắn 

nhãn S73 
cái 21 220 300   

1.19 
Điện thoại gắn 

nhãn S72 
cái 8 220 300   

1.20 
Điện thoại gắn 

nhãn S70 
cái 19 220 300   

1.21 
Điện thoại gắn 

nhãn S5618 
cái 13 200 280   

1.22 
Điện thoại gắn 

nhãn Nokia 215 
cái 1 250 330   

1.23 
Điện thoại gắn 

nhãn S501 
cái 6 200 285   

1.24 
Điện thoại gắn 

nhãn Nokia A60 
cái 28 220 289   

1.25 
Điện thoại gắn 

nhãn Nokia 106 
cái 22 160 240   

2 Mua của ông Phố (địa chỉ: Đắk Đoa, Gia Lai, SĐT: 0984525822) 

2.1 
Điện thoại gắn 

nhãn Nokia 106 
cái 22 95 220 

tình trạng 

máy cũ đã 

thay vỏ, 

phím mới 

(không có 

phụ kiện và 

hộp đi kèm) 

2.2 
Điện thoại gắn 

nhãn Nokia 215 
cái 38 95 220 

3 
Cửa hàng phụ kiện Thắng Ngân (địa chỉ: Vĩnh Phúc, SĐT: 

0965816333) 

3.1 
Điện thoại gắn 

nhãn Good G2 
cái 86 245 320   

3.2 
Điện thoại gắn 

nhãn Ctyon 
cái 45 295 360   

3.3 
Điện thoại gắn 

nhãn Viettell A10 
cái 11 225 330   

3.4 
Điện thoại gắn 

nhãn Viettell A05 
cái 2 215 299   

3.5 
Điện thoại gắn 

nhãn Good A16 
cái 4 250 335   

3.6 

Điện thoại gắn 

nhãn Sumsung 

SM-B310E 

cái 25 210 299 

Hàng mẫu, 

không bán 

trên Shopee 
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4 
Cửa hàng Trịnh Nhân (địa chỉ: Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, SĐT 

0982486066) 

1

4.1 

Điện thoại gắn 

nhãn Nokia 105 
cái 103 150 230   

2

4.2 

Điện thọi gắn 

nhẵn I14 Pro Max 
cái 51 300 360 Chưa bán 

3

4.3 

Điện thoại gắn 

nhãn Goha X9 
cái 97 255 339   

4

4.4 

Điện thoại gắn 

nhãn Nokia 150 
cái 127 220 299   

5

4.5 

Điện thoại gẵn 

nhãn Goha 

Fami68 

cái 71 265 339   

6

4.6 

Điện thoại gẵn 

nhãn Goha 

Fami88 

cái 6 270 345   

5 Cửa hàng Lê Vân (địa chỉ: Vĩnh Phúc, SĐT: 0962446555) 

5.1 
Điện thoại gắn 

nhãn Viettell A7 
cái 30 240    

6 Cửa hàng linh kiện Tú Thảo (địa chỉ: Vĩnh Phúc, SĐT: 0764396789) 

6.1 

Điện thoại gắn 

nhãn Mobile 

S666 

cái 34 160 250   

7 Cửa hàng Tân Mobile (địa chỉ: Sìn Hồ, Lai Châu, SĐT: 0974535537) 

7.1 

Điện thoại gắn 

nhắn SnnCoup 

N80 

cái 69 230 300   
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